
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:           / STTTT-CN 

V/v triển khai chương trình viễn thông 

công ích hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy 

nhập Internet băng rộng cố định mặt 

đất 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Ninh Thuận,  ngày        tháng 7 năm  2023 

Kính gửi: Viettel Ninh Thuận – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn       

thông Quân đội. 
 

Ngày 29/6/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận Công văn số 

4256/CV-NTN ngày 29/6/2023 của Viettel Ninh Thuận – Tập đoàn Công nghiệp – 

Viễn thông Quân đội về việc triển khai chương trình viễn thông công ích cho các đối 

tượng tổ chức giai đoạn 2023 đến 2025. 

Căn cứ Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng 

dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. 

Nhẳm hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập cho thuê đối với các tổ chức 

là cơ sở giáo dục mầm non; các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm cả điểm trường; 

trạm y tế xã ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện 

đảo và khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông được quy định tại Điều 

30, Mục 5 Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận đồng ý cho Viettel Ninh Thuận 

– Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội triển khai dịch vụ truy nhập internet 

băng rộng cố định cho các đối tượng thụ hưởng, như sau: 

1. Danh mục: Dịch vụ viễn thông công ích truy nhập internet băng rộng cố định 

trả sau. 

2. Đối tượng thụ hưởng là: 31 đối tượng. Trong đó: 

+ Trường mẫu giáo: 05 trường. 

+ Trường tiểu học: 04 trường. 

+ Trường trung học cơ sở: 08 trường. 

+ Trạm y tế xã: 14 trạm. 

Trên đây là chủ trương đồng ý cho Viettel Ninh Thuận – Tập đoàn Công 

nghiệp – Viễn thông Quân đội triển khai hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng dịch vụ 

viễn thông công ích truy nhập Internet băng rộng cố định./. 

(Đính kèm danh sách triển khai hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích truy nhập 

internet băng rộng cố định trả). 
 

Nơi Nhận: 
- Như trên; 

- Quỹ DVVTCI; 

- Lưu: VT, CN. 
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Danh sách triển khai hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích truy nhập internet băng rộng cố định trả 

(Kèm theo Công văn số………./STTTT-CN ngày …./6/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận 

TT 

Mã 

huyện, 

xã 

Tên huyện, 

xã 
Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt 

Gói cước 

truy nhập 

Tốc độ truy 

nhập 
Ghi chú 

A B C 1 2 4 5 8 

I Trường Mẫu Giáo 

1 589 Thuận Nam Trường Mẫu giáo Phước Hà Thôn Giá, Phước Hà, Thuận Nam, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)   

2 588 Thuận Bắc Trường Mẫu giáo Phước Kháng Thôn Cầu Đá, Phước Kháng Thuận Bắc, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)   

3 588 Thuận Bắc Trường Mẫu giáo Phước Chiến Thôn Đầu Suối B, Phước Chiến, Thuận Bắc, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)   

4 584 Bác Ái Trường Mẫu giáo Phước Thành Thôn Ma Hoa, Phước Thành Bác Ái, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)   

5 584 Bác Ái Trường Mẫu giáo Phước Thắng Phước Thắng, Bác Ái, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)   

II Trường Tiểu học 

1 584 Bác Ái Trường Tiểu Phước Trung B Phước Trung, Bác Ái, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)   

2 589 Thuận Nam Trường tiểu học Giá Thôn Giá, Phước Hà, Thuận Nam Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)   

3 589 Thuận Nam Trường tiểu học Trà Nô Thôn Tà Nô, Phước Hà Thuận Nam Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)   

4 588 Thuận Bắc Trường Tiểu học Xóm Bằng Thôn Xóm Bằng Bắc Sơn Thuận Bắc Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)   

III Trường Trung học cơ sở 

1 589 Thuận Nam 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

THCS Phước Hà 
Phước Hà, Thuận Nam, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)   

2 588 Thuận Bắc Trường TH–THCS Phước Kháng Đá Mài Trên , Phước Kháng Thuận Bắc Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)   

3 588 Thuận Bắc 
Trường TH – THCS Hà Huy Tập (Cơ 

sở 2) 
 Láng me, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)   

4 588 Thuận Bắc Trường TH – THCS Phước Chiến Thôn Đầu Suối B, Phước Chiến, Thuận Bắc, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)   

5 584 Bác Ái 
Trường PTDT Bán trú THCS Đinh Bộ 

Lĩnh 
Thôn Gia é, Phước Bình, Bác Ái, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)   



6 584 Bác Ái Trường PTDT NT Pi Năng Tắc Thôn Tà Lú 1, Phước Đại, Bác Ái, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)   

7 584 Bác Ái PTDTBTTH-THCS Ngô Quyền Thôn Trà Co 2, Phước Tiến, Bác Ái, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)   

8 584 Bác Ái Trường TH-THCS Võ Văn Kiệt Thôn Hiếu Thiện, Phước Ninh, Thuận Nam, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)   

IV Trạm Y tế xã 

1 585 Ninh Sơn Trạm y tế xã Ma Nới Thôn Ú, Xã Ma Nới, Ninh Sơn, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)  

2 584 Bác Ái Trạm y tế xã Phước Trung Thôn Rã Giữa, Phước Trung, Bác Ái, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)  

3 584 Bác Ái Trạm y tế xã Phước Chính Suố Rớ, Xã Phước Chính, Bác Ái, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)  

4 584 Bác Ái Trạm y tế xã Phước Thắng Thôn Chà Đung, Xã Phước Thắng, Bác Ái, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)  

5 584 Bác Ái Trạm y tế xã Phước Tiến Thôn Trà Co 2 , Xã Phước Tiến, Bác Ái, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)  

6 584 Bác Ái Trạm y tế xã Phước Thành Thôn Ma Nai, Xã Phước Thành, Bác Ái, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)  

7 584 Bác Ái Trạm y tế xã Phước Bình Thôn Gia É , Xã Phước Bình, Bác Ái, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)  

8 584 Bác Ái Trạm y tế xã Phước Tân Thôn Ma Ty , Xã Phước Tân, Bác Ái, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)  

9 584 Bác Ái Trạm y tế xã Phước Hòa Thôn Chà Panh, Xã Phước Hòa, Bác Ái, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)  

10 588 Thuận Bắc Trạm Y Tế Xã Bắc Sơn Thôn Xóm Bắng 2, xã Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)  

11 588 Thuận Bắc Trạm Y Tế Xã Phước Chiến Thôn Động Thông, Xã Phước Chiến, Thuận Bắc, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)  

12 588 Thuận Bắc Trạm Y Tế Xã Phước Kháng Thôn Cầu Đá, xã Phước Kháng, Thuận Bắc, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)  

13 589 Thuận Nam Trạm Y Tế Xã Phước Dinh Thôn Sơn Hải 1, Xã Phước Dinh, Thuận Nam, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)  

14 589 Thuận Nam Trạm Y Tế Xã Phước Hà Thôn Giá, Xã Phước Hà, Thuận Nam, Ninh Thuận VCI5 100 (Mbps)  
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